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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (15)

1.  Lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (10)

1.1 2.000509.000
.00.00.H47

Đăng ký hoạt động tín
ngưỡng

15 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.2 1.001028.000
.00.00.H47

Đăng ký bổ sung hoạt 
động tín ngưỡng

15 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.3 1.001055.000.0
0.00.H47

Đăng ký sinh hoạt tôn 
giáo tập trung

20 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.4 1.001078.000
.00.00.H47

Thủ tục thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo đối với tổ 
chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở một xã

01ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.5 1.001085.000.0
0.00.H47

Thông báo danh mục 
hoạt động tôn giáo bổ 
sung đối với hoạt động 
tôn giáo ở một xã

01 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số: 
02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017   của   Chính   phủ;

- Quyết định số 16/2018/QĐ- 
UBND, ngày 05/12/2018 của UBND 
tỉnh; 

- Quyết định công bố 1941/QĐ-
UBND ngày 21/7/2021 của UBND 
tỉnh.

1.6 1.001090.000
.00.00.H47

Đăng ký thay đổi người 
đại diện của nhóm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung

15 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật 
số: 02/2016/QH14 ngày 
18/11/2016)
- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017   của   Chính   phủ;
- Quyết định số 16/2018/QĐ- 
UBND, ngày 05/12/2018 của 
UBND tỉnh; Quyết định công bố 
1941/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của 
UBND tỉnh.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206950&qdcbid=6397&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206950&qdcbid=6397&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207014&qdcbid=18672&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207014&qdcbid=18672&r_url=danh_sach_tthc
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1.7 1.001098.000
.00.00.H47

Đề nghị thay đổi địa 
điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung trong địa bàn 
một xã

15 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.8 1.001109.000
.00.00.H47

Đề nghị thay đổi địa 
điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung đến địa 
bàn xã khác

20 ngày 
làm việc UBND xã X Không có

1.9 1.001156.000
.00.00.H47

Thông báo về việc thay 
đổi địa điểm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung

01 ngày 
làm việc 

(sau khi hồ 
sơ đầy đủ)

UBND xã X Không có

1.10 1.001167.000
.00.00.H47

Thông báo tổ chức 
quyên góp trong địa 
bàn một xã của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc

01 ngày 
làm việc 

(sau khi hồ 
sơ đầy đủ)

UBND xã X Không có

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật 
số: 02/2016/QH14 ngày 
18/11/2016)
- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017   của   Chính   phủ;
- Quyết định số 16/2018/QĐ- 
UBND, ngày 05/12/2018 của UBND 
tỉnh; Quyết định công bố 1941/QĐ-
UBND ngày 21/7/2021 của UBND 
tỉnh.

2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng (5)

2.1 1.000775.000.
00.00.H47

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thực hiện nhiệm 
vụ chính trị

20 ngày 
làm việc UBND xã X X Không có

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26/11/2023;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thi đua, khen thưởng ngày 
14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thi đua, khen thưởng ngày 
16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017   của   Chính   phủ;

-
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- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính.
- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ- 
UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND ngày 
18/11/2022 của UBND tỉnh; Quyết 
định công bố số 1941/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh.

2.2 2.000346.000
.00.00.H47

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích thi đua 
theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày 
làm việc UBND xã X X Không có

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26/11/2023;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
16/11/2013;
- Nghị  định  số  91/2017/NĐ-CP
ngày  31/7/2017  của  Chính  phủ;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính.
- Quyết  định  số  11/2021/QĐ- 
UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân
tỉnh; 
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- Quyết định số 01/2022/QĐ- UBND 
ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 
- Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh;
- Quyết định công bố số 1941/QĐ-
UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh.

2.3 2.000337.000
.00.00.H47

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích đột xuất

20 ngày 
làm việc UBND xã X X Không có

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26/11/2023;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng    ngày    16/11/2013;

- Nghị  định  số  91/2017/NĐ-CP
ngày  31/7/2017  của  Chính  phủ;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính.
- Quyết định số 11/2021/QĐ- 
UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh;
- Quyết định số 01/2022/QĐ- UBND 
ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 
- Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh; 
- Quyết định công bố số 1941/QĐ-
UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh.
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2.4 1.000748.000
.00.00.H47

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
xã cho gia đình

20 ngày 
làm việc UBND xã X X Không có

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26/11/2023;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017   của   Chính   phủ;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính.
- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ- 
UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
của UBND tỉnh; Quyết định công bố 
số 1941/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.5 2.000305.000
.00.00.H47

Thủ tục xét tặng danh
hiệu Lao động tiên tiến

20 ngày 
làm việc UBND xã X X Không có

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26/11/2023;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
14/6/2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 
16/11/2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31/7/2017   của   Chính   phủ;
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
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ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính.
- Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Quyết định số 01/2022/QĐ- 
UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
của UBND tỉnh; Quyết định công bố 
số 1941/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng cộng 5 5 5
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